
LỊCH THI ĐẤU 
 

GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG ĐẠI HỌC HUẾ, LẦN THỨ IX - NĂM 2018 
 

Bảng A Nam Bảng B Nam Bảng C Nam Bảng D Nam 
1. Trường ĐH Y Dược, ĐHH  1. Trường ĐH Sư Phạm, ĐHH   1. Trung tâm PV SV, ĐHH   1. Khoa GDTC, ĐHH   

2. Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH 2. Trường ĐH Luật, ĐHH  2. Tr. tâm GDQP-AN, ĐHH  2. Khoa Du Lịch, ĐHH  

3. Cơ quan Đại học Huế 3. Trường ĐH Khoa Học, ĐHH  3. Trường ĐH Kinh Tế, ĐHH  3. Trường ĐH Ngoại Ngữ,ĐHH  
 

Bảng A Nữ Bảng B Nữ 
1. Trường ĐH Nông Lâm-ĐHH 1. Trường ĐH Kinh Tế-ĐHH  

2. Trường ĐH Sư Phạm-ĐHH   2. Trường ĐH Khoa Học-ĐHH  

3. Trường ĐH Y Dược-ĐHH  3. Khoa GDTC-ĐHH   
 

Ngày Giờ Trận 
Sân 

1 

Sân 

2 
Mã số Trận đấu KQ 

 

Thứ 

sáu 

9/11 

18h00 Lễ Khai mạc 

18h15 1 Nam  2A-3A Trường ĐH Nông Lâm - Cơ quan Đại học Huế  

19h00 2 Nam  2B-3B TrườngĐH Luật  -  Trường ĐH Khoa học  

19h45 3 Nam  2C-3C Trung tâm GDQP-AN - TrườngĐH Kinh Tế  

18h15 4  Nữ 2A-3A Trường ĐH Sư Phạm -  TrườngĐH Y Dược  

19h00 5  Nữ 2B-3B Trường ĐH Khoa học  -  Khoa GDTC  

19h45 6  Nam 2D-3D Khoa Du Lịch  -  Trường ĐH Ngoại Ngữ  

  

Thứ 

bảy 

10/11 

18h00 7 Nam  1A- Thua trận 1 Trường ĐH Y Dược  -  Thua trận 1  

18h45 8 Nam  1B- Thua trận 2 TrườngĐH Sư Phạm  -  Thua trận 2  

19h30 9 Nam  1C- Thua trận 3 Trung tâm PV SV  -  Thua trận 3  

18h00 10  Nữ 1A- Thua trận 4 Trường ĐH Nông lâm  -  Thua trận 4  

18h45 11  Nữ 1B- Thua trận 5 Trường ĐH Kinh Tế  -  Thua trận 5  

19h30 12  Nam 1D- Thua trận 6 Khoa GDTC  -  Thua trận 6  

 Chủ 

nhật 

11/11 

14h00 13 Nam  1A- Thắng trận 1 Trường ĐH Y Dược  -  Thắng trận 1  

14h45 14 Nam  1B- Thắng trận 2 Trường ĐH Sư Phạm  -  Thắng trận 2  

15h30 15 Nam  1C- Thắng trận 3 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Thắng trận 3  

14h00 16  Nữ 1A- Thắng trận 4 Trường ĐH Nông lâm  -  Thắng trận 4  

14h45 17  Nữ 1B- Thắng trận 5 Trường ĐH Kinh Tế  -  Thắng trận 5  

15h30 18  Nam 1D- Thắng trận 6 Khoa GDTC  -  Thắng trận 6  

 

Thứ 

ba  

13/11 

18h00 19 Nam  Tứ kết 1 Nhất A – Nhì B  

18h45 20 Nam  Tứ kết 2 Nhất C – Nhì D  

18h00 21  Nam Tứ kết 3 Nhất B – Nhì C  

18h45 22  Nam  Tứ kết 4 Nhất D – Nhì A  

Thứ 

năm 

15/11 

18h00 23 Nam  Bán kết 1 Thắng TK1 - Thắng TK2  

18h45 24 Nam   Bán kết 2 Thắng TK3 - Thắng TK4  

18h00 25  Nữ Bán kết 1 Nhất A – Nhì B  

18h45 26  Nữ Bán kết 2 Nhất B – Nhì A  

Thứ 

sáu 

16/11 

18h00 27 Nam  Chung kết Thắng trận 23 - Thắng trận 24  

18h00 28  Nữ  Chung kết Thắng trận 25 - Thắng trận 26  

Lễ Bế mạc và trao giải 

Ghi chú: + Giờ thi đấu: Các đội chủ động khởi động ngoài Nhà thi đấu, kết thúc trận trước là thi đấu trận kế tiếp, 

vòng bảng, tứ kết và bán kết thi đấu 3 hiệp, chung kết thi đấu 5 hiệp. 

+ Lễ Khai mạc lúc 18h00 ngày 09/11/2018 ( Thứ sáu), lễ Bế mạc vào lúc 19h00 ngày 16/11/2018 ( Thứ sáu, sau 

khi kết thúc 2 trận chung kết Nam và Nữ) tại Nhà thi đấu Khoa GDTC- Đại học Huế, đề nghị các đội có mặt đông 

đủ, đúng giờ, đúng trang phục thi đấu để dự lễ Khai mạc và Bế mạc.   

                   

                                                                                                                             BAN TỔ CHỨC  


